
                             

       1 -            9-2020 

        26/8 - 31/8/2019 (1) 

                                         

1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

CN. Niệm (1) 

RHM-YHDP44 

6/RD 

TS. Hải Yến (1) 

 Y IK 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (1) 

 ĐD-YTCC 44 

10/KY 

TS. Hải Yến (1) 2   

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

ThS. Lê (1) 

  Y MN 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (1) 

  

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (1) 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

ThS. Lê (1) 7     

8   Y TV 44 

10/KY 

TS. Hải Yến (1) 

  

9     

10      

 

        2/9 - 7/9/2019 (2) 

                                         

1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

CN. Niệm (2) 

RHM-YHDP44 

6/RD 

TS. Hải Yến (2) 

 Y IK 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (2) 

 ĐD-YTCC 44 

10/KY 

TS. Hải Yến (2) 2   

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

ThS. Lê (2) 

  Y MN 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (2) 

  

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (2) 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

ThS. Lê (2) 7     

8   Y TV 44 

10/KY 

TS. Hải Yến (2) 

  

9     

10      

 



        9/9 - 14/9/2019 (3) 

                                         

1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

CN. Niệm (3) 

RHM-YHDP44 

6/RD 

TS. Hải Yến (3) 

 Y IK 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (3) 

 ĐD-YTCC 44 

10/KY 

TS. Hải Yến (3) 2   

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

BS. Bé Hai (1) 

  Y MN 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (3) 

  

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (3) 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

ThS. Lê (3) 7     

8   Y TV 44 

10/KY 

TS. Hải Yến (3) 

  

9     

10      

 

        16/9 - 21/9/2019 (4) 

                                         

1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

CN. Niệm (4) 

RHM-YHDP44 

6/RD 

TS. Hải Yến (4) 

 Y IK 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (4) 

 ĐD-YTCC 44 

10/KY 

TS. Hải Yến (4) 2   

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

BS. Bé Hai (2) 

  Y MN 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (4) 

  

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (4) 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

ThS. Lê (4) 7     

8   Y TV 44 

10/KY 

TS. Hải Yến (4) 

  

9     

10      

 

         3/9 - 28/9/2019 (5) 



                                         

1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

TS. Hải Yến (1) 

RHM-YHDP44 

6/RD 

TS. Hải Yến (5) 

 Y IK 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (5) 

 ĐD-YTCC 44 

10/KY 

TS. Hải Yến (5) 2   

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

CN. Niệm (1) 

  Y MN 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (5) 

  

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (5) 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

             ) 7     

8   Y TV 44 

10/KY 

TS. Hải Yến (5) 

  

9     

10      

 

        30/9 - 5/10/2019 (6) 

                                         

1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

TS. Hải Yến (2) 

RHM-YHDP44 

6/RD 

TS. Hải Yến (6) 

 Y IK 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (6) 

 ĐD-YTCC 44 

10/KY 

ThS. Lê (1) 2   

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

TS. Hải Yến (1) 

  Y MN 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (6) 

  

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

TS. Hải Yến (6) 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

               7     

8   Y TV 44 

10/KY 

TS. Hải Yến (6) 

  

9     

10      

 

        7/10 - 12/10/2019 (7) 

                                         



1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

TS. Hải Yến (3) 

RHM-YHDP44 

6/RD 

ThS. Lê (1) 

 Y IK 44 

6/KY 

ThS. Lê (1) 

 ĐD-YTCC 44 

10/KY 

ThS. Lê (2) 2   

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

TS. Hải Yến (2) 

  Y MN 44 

6/KY 

ThS. Lê (1) 

  

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

ThS. Lê (1) 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

BS           ) 7     

8   Y TV 44 

10/KY 

ThS. Lê (1) 

  

9     

10      

 

        14/10 - 19/10/2019 (8) 

                                         

1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

TS. Hải Yến (4) 

RHM-YHDP44 

6/RD 

ThS. Lê (2) 

 Y IK 44 

6/KY 

ThS. Lê (2) 

 ĐD-YTCC 44 

10/KY 

BS. Bé Hai (1) 2   

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

TS. Hải Yến (2) 

  Y MN 44 

6/KY 

ThS. Lê (2) 

  

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

ThS. Lê (2) 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

@ 

 
7     

8   Y TV 44 

10/KY 

ThS. Lê (2) 

  

9     

10      

 

         1/10 - 26/10/2019 (9) 

                       T                 

1 XN 43 (VS3) RHM-YHDP44  Y IK 44  ĐD-YTCC 44 



2 9/KY 

TS. Hải Yến (5) 

6/RD 

ThS. Lê (4) 

 6/KY 

ThS. Lê (4) 

 10/KY 

PGS. Hùng (1) 

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

TS. Hải Yến (3) 

  Y MN 44 

6/KY 

ThS. Lê (4) 

  

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

ThS. Lê (4) 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

@ 7     

8   Y TV 44 

10/KY 

ThS. Lê (4) 

  

9     

10      

 

         8/10 - 2/11/2019 (10) 

                                         

1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

@ 

@ 

RHM-YHDP44 

6/RD 

BS. Bé Hai (1) 

 Y IK 44 

6/KY 

BS. Bé Hai (1) 

 ĐD-YTCC 44 

10/KY 

PGS. Hùng (2) 2   

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

@ 

  Y MN 44 

6/KY 

BS. Bé Hai (1) 

  

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

BS. Bé Hai (1) 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

@ 7     

8   Y TV 44 

10/KY 

BS. Bé Hai (1) 

  

9     

10      

 

 

 

 



 

        4/11 - 9/11/2019 (11) 

                                         

1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

@ 

RHM-YHDP44 

6/RD 

BS. Bé Hai (2) 

 

 Y IK 44 

6/KY 

BS. Bé Hai (2) 

XN 32-VS 2 

7/KY 

 h    hư  ê 

(1) 

ĐD-YTCC 44 

10/KY 

@ 2  

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

@ 

  Y MN 44 

6/KY 

BS. Bé Hai (2) 

  

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

BS. Bé Hai (2) 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

@ 7     

8   Y TV 44 

10/KY 

BS. Bé Hai (2) 

  

9     

10      

 

 

        11/11 - 16/11/2019 (12) 

                                         

1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

@ 

RHM-YHDP44 

6/RD 

BS. Bé Hai (3) 

 Y IK 44 

6/KY 

BS. Bé Hai (3) 

XN 32-VS 2 

7/KY 

 h    hư  ê 

(2) 

ĐD-YTCC 44 

10/KY 

@ 2  

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

@ 

  Y MN 44 

6/KY 

BS. Bé Hai (3) 

  

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

BS. Bé Hai (3) 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

@ 7     

8   Y TV 44 

10/KY 

BS. Bé Hai (3) 

  

9     

10      



 

T         18/11 - 23/11/2019 (13) 

                                         

1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

@ 

RHM-YHDP44 

6/RD 

BS. Bé Hai (4) 

 Y IK 44 

6/KY 

BS. Bé Hai (4) 

XN 32-VS 2 

7/KY 

BS. Bé Hai (1) 

ĐD-YTCC 44 

10/KY 

@ 2  

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

@ 

  Y MN 44 

6/KY 

BS. Bé Hai (4) 

  

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

BS. Bé Hai (4) 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

@ 7     

8   Y TV 44 

10/KY 

BS. Bé Hai (4) 

  

9     

10      

 

        25/11 - 30/11/2019 (14) 

                                         

1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

@ 

RHM-YHDP44 

6/RD 

PGS. Hùng (1) 

 Y IK 44 

6/KY 

PGS. Hùng (1) 

XN 32-VS 2 

7/KY 

BS. Bé Hai (2) 

ĐD-YTCC 44 

10/KY 

@ 2  

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

@ 

  Y MN 44 

6/KY 

PGS. Hùng (1) 

  

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

PGS. Hùng (1) 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

@ 7     

8   Y TV 44 

10/KY 

PGS. Hùng (1) 

  

9     

10      

 



 

        2/12 - 7/12/2019 (15) 

                                         

1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

@ 

RHM-YHDP44 

6/RD 

PGS. Hùng (2) 

 Y IK 44 

6/KY 

PGS. Hùng (2) 

XN 32-VS 2 

7/KY 

BS. Bé Hai (3) 

ĐD-YTCC 44 

10/KY 

@ 2  

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

@ 

  Y MN 44 

6/KY 

PGS. Hùng (2) 

  

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

PGS. Hùng (2) 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

@ 7     

8   Y TV 44 

10/KY 

PGS. Hùng (2) 

  

9     

10      

 

        9/12 - 14/12/2019 (16) 

                                         

1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

@ 

RHM-YHDP44 

6/RD 

@ 

 Y IK 44 

6/KY 

@ 

XN 32-VS 2 

7/KY 

BS. Bé Hai (4) 

ĐD-YTCC 44 

10/KY 

@ 2  

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

@ 

  Y MN 44 

6/KY 

@ 

  

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

@ 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

@ 7     

8   Y TV 44 

10/KY 

@ 

  

9     

10      

 



 

        16/12 - 21/12/2019 (17) 

                                         

1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

@ 

RHM-YHDP44 

6/RD 

@ 

 Y IK 44 

6/KY 

@ 

XN 32-VS 2 

7/KY 

TS. Hải  Yến 

(1) 

ĐD-YTCC 44 

10/KY 

@ 2  

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

@ 

  Y MN 44 

6/KY 

@ 

  

 

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

@ 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

@ 7     

8   Y TV 44 

10/KY 

@ 

  

9     

10      

 

        22/12 - 27/12/2019 (18) 

   T                                     

1 XN 43 (VS3) 

9/KY 

@ 

RHM-YHDP44 

6/RD 

@ 

 Y IK 44 

6/KY 

@ 

XN 32-VS 2 

7/KY 

CN. Niệm (1) 

ĐD-YTCC 44 

10/KY 

@ 2  

3 XN 44 (VS1) 

3/RD 

@ 

  Y MN 44 

6/KY 

@ 

  

 

4     

5       

6   Y QR 44 

6/KY 

@ 

  XN 30 (VS-4) 

4/KT 

@ 7     

8   Y TV 44 

10/KY 

@ 

  

9     

10      



 

Ghi chú : 

- Dấu (@) : hết giờ theo chương trình, nếu Thầy , Cô chưa giảng xong thì có 

thể giảng bù vào các giờ này. 

- Còn một số lớp sẽ học vào giữa học kỳ 1. Khi nào Phòng ĐT gởi lịch về bộ 

môn sẽ bổ sung lịch sau. 


